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UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

Số:       /QĐ-THND 

 

Nghĩa Dũng, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

 

                   QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đúng – 

Rèn chữ đẹp” cấp trường  

Năm học 2022-2023 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG 
  

Căn cứ điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH – THND ngày 27/02/2023 về việc tổ chức Hội 

thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp” cấp trường năm học 2022-2023;  

Thực hiện các Quyết định số 16/QĐ-THND ngày 02/3/2023, 19/QĐ-THND 

ngày 02/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Dũng về việc thành lập 

Ban tổ chức, Hội đồng chấm thi Hội thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp” 

cấp trường năm học 2022-2023;  

Căn cứ kết quả Hội thi và theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng chấm thi Hội 

thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp” cấp trường năm học 2022-2023;  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 79 học sinh đạt thành tích trong 

Hội thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp” cấp trường năm học 2022-2023 

(Có danh sách kèm theo 

Điều 2. Học sinh đạt giải được khen thưởng theo các mức sau: 

- Giải Nhất:    7 quyển vở/ giải. 

- Giải Nhì:   5 quyển vở/ giải. 

- Giải Ba:   4 quyển vở/ giải. 

Điều 3. Các bộ phận thuộc trường và các em có tên ở điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.    

                                                 

Nơi nhận: 

- Như điều 1; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
                                                                                                                Võ Kỳ 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH  ĐẠT GIẢI TRONG HỘI THI “GIỮ 

VỞ SẠCH – VIẾT CHỮ ĐÚNG – RÈN CHỮ ĐẸP” CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-THND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Nghĩa Dũng) 

TT HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN LỚP XẾP GIẢI 

1 Lê Bá  Lộc 1A Giải Nhất 

2 Mai Nguyễn Bảo  Long 1A Giải Nhất 

3 Nguyễn Thế  Sơn 1A Giải Nhất 

4 Nguyễn Phạm Quỳnh  Chi 1B Giải Nhì 

5 Lê Tuấn  Lực 1A Giải Nhì 

6 Lê Trần An  Nhiên 1B Giải Nhì 

7 Võ Nhật Bảo  Trâm 1A Giải Nhì 

8 Nguyễn Cao  Viên 1A Giải Nhì 

9 Võ Ngọc  Yến 1B Giải Nhì 

10 Nguyễn Thị Mỹ  Chi 1A Giải Ba  

11 Nguyễn Ngọc  Đức 1C Giải Ba  

12 Nguyễn Ánh Minh  Khang 1A Giải Ba  

13 Cao Nguyễn Kim  Ngân 1C Giải Ba  

14 Nguyễn Võ Yến  Nhi 1B Giải Ba  

15 Ngô Nguyễn Tú  Quyên 1C Giải Ba  

16 Nguyễn Phương  Uyên 1B Giải Ba  

17 Phạm Bảo  Yến 1C Giải Ba  

18 Trần Dương Bảo  Châu 2B Giải Nhất 

19 Bùi Thị Minh  Khuê 2A Giải Nhất 

20 Huỳnh Nguyễn Minh  Ngọc 2A Giải Nhất 

21 Tạ Ngọc Uyên  Thy 2A Giải Nhất 

22 Phan Bảo  Anh 2A Giải Nhì 

23 Võ Lê Ngọc  Ánh 2B Giải Nhì 

24 Phạm Diệu Kiều  Trinh 2C Giải Nhì 

25 Lê Đăng Cẩm  Uyên 2C Giải Nhì 

26 Nguyễn Ngọc Như  Huyền 2B Giải Ba  

27 Phạm Như  Quỳnh 2B Giải Ba  

28 Đỗ Dương Hoàng  Tiên 2C Giải Ba  

29 Bùi Thị Thủy  Tiên 2C Giải Ba  

30 Nguyễn Lê Bảo  Trâm 2A Giải Ba  

31 Nguyễn Thị Anh  Trúc 2B Giải Ba  

32 Lê Hoàng Thúy  Vy 2A Giải Ba  

33 Nguyễn Bảo Ánh 3D Giải Nhất 

34 Nguyễn Phước Thuỳ  Duyên 3B Giải Nhất 

35 Nguyễn Thị Thanh  Nga 3B Giải Nhất 

36 Nguyễn Ái  Nghĩa 3A Giải Nhất 



3 

 

37 Cao Nguyễn Ánh  Ngọc 3A Giải Nhất 

38 Nguyễn Ái Mỹ  Nhật 3D Giải Nhất 

39 Kiều Lê Huyền  An 3B Giải Nhì 

40 Bùi Thị Mỹ  Dung 3C Giải Nhì 

41 Phạm Kiều Ánh  Giang 3C Giải Nhì 

42 Đặng Thị Thiên  Hằng 3C Giải Nhì 

43 Tạ Huỳnh Huyền My 3A Giải Nhì 

44 Nguyễn Huỳnh An  Nhiên 3D Giải Nhì 

45 Lê Nguyễn Bảo  Trân 3D Giải Nhì 

46 Cao Thị Ánh  Hồng 3C Giải Ba  

47 Nguyễn Kim  Ngân 3B Giải Ba  

48 Lương Thị Thùy  Trâm 3C Giải Ba  

49 Tống Đặng Thùy  Trang 3A Giải Ba  

50 Bùi Vũ Cát  Tường 3C Giải Ba  

51 Trần Thị Như Ý 3A Giải Ba  

52 Nguyễn Như Ý 3B Giải Ba  

53 Nguyễn Thị Ánh  Dương 4A Giải Nhất 

54 Trần Nguyễn Ánh  Kim 4A Giải Nhất 

55 Nguyễn Ngọc Thiên  Kiều 4B Giải Nhì 

56 Lê Nguyễn Khánh  Ngọc 4A Giải Nhì 

57 Nguyễn Thị Thùy  Trang 4C Giải Nhì 

58 Nguyễn Thị Ngọc  Cẩm 4B Giải Ba  

59 Trương Lê Thị Thu  Hiền 4C Giải Ba  

60 Phan Như  Ngọc 4C Giải Ba  

61 Nguyễn Cao Gia  Nhã 4A Giải Ba  

62 Lê Nguyễn Châu Nhi 4A Giải Ba  

63 Trần Phạm Gia  Bảo 5A Giải Nhất 

64 Nguyễn Phan Phương  Thủy 5B Giải Nhất 

65 Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 5A Giải Nhất 

66 Nguyễn Mai Mỹ Duyên 5C Giải Nhì 

67 Lê Thị Minh  Thùy 5B Giải Nhì 

68 Nguyễn Thị Thủy  Tiên 5B Giải Nhì 

69 Mai Quỳnh  Trâm 5B Giải Nhì 

70 Bùi Lê Thanh  Trúc 5A Giải Nhì 

71 Nguyễn Cao Ngọc  Hân 5A Giải Ba  

72 Nguyễn Mai Gia  Hân 5B Giải Ba  

73 Trương Bùi Thúy  Kiều 5C Giải Ba  

74 Nguyễn Ti Na 5B Giải Ba  

75 Đỗ Trương Thị Minh  Thư 5B Giải Ba  

76 Kiều Thị Bích  Trâm 5B Giải Ba  

77 Cao Thị Hương  Trâm 5C Giải Ba  

78 Phan Đặng Thùy  Trinh 5C Giải Ba  

79 Tô Nguyễn Thanh  Vân 5A Giải Ba  
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